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	STT
	Ngành
	Lĩnh Vực

	1
	 Nông nghiệp và phát triển nông thôn

	
	
	Nông nghiệp

	
	
	Lâm nghiệp

	
	
	Diêm nghiệp

	
	
	Thủy sản 

	
	
	Thủy lợi

	
	
	Phát triển nông thôn

	2
	 Giáo dục và đào tạo

	
	
	Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

	
	
	Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

	
	
	Quy chế thi, tuyển sinh

	
	
	Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

	
	
	Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

	3
	 Xây dựng

	
	
	Xây dựng

	
	
	Kiến trúc, quy hoạch xây dựng

	
	
	Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

	
	
	Phát triển đô thị

	
	
	Nhà ở và công sở

	
	
	Kinh doanh bất động sản 

	
	
	Vật liệu xây dựng

	4
	Tài nguyên Môi trường

	
	
	Đất đai

	
	
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất

	
	
	Tài nguyên nước

	
	
	Môi trường

	
	
	Khí hậu , thủy văn

	
	
	Đo đạc và bản đồ

	
	
	Biển và hải đảo

	5
	Khoa học và công nghệ

	
	
	Hoạt động khoa học và công nghệ

	
	
	Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

	
	
	Sở hữu trí tuệ

	
	
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	
	
	Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

	6
	 Ngoại giao

	
	
	Công tác lãnh sự

	
	
	Lễ tân Nhà nước, người VN ở nước ngoài.

	
	
	Hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài tại VN

	
	
	Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại VN

	
	
	Tuyển dụng cán bộ, công chức

	7
	Y  tế

	
	
	Khám chữa bệnh

	
	
	Y tế dự phòng 

	
	
	Môi trường y tế

	
	
	Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

	
	
	Y dược cổ truyền

	
	
	Dược - Mỹ phẩm

	
	
	Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

	
	
	Trang thiết bị và công trình y tế

	
	
	Bảo hiểm y tế

	
	
	Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

	
	
	Sức khỏe sinh sản

	
	
	Đào tạo và nghiên cứu y dược

	
	
	HIV/AIDS

	
	
	Thống kê y tế

	
	
	Báo chí và xuất bản y học

	8
	 Công Thương

	
	
	An toàn kỹ thuật công nghiệp

	
	
	Cơ khí, luyện kim

	
	
	Điện

	
	
	Khai thác mỏ, chế biến khoáng sản

	
	
	Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

	
	
	Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;

	
	
	Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

	
	
	Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

	
	
	Thương mại điện tử

	
	
	Quản lý thị trường

	
	
	Xúc tiến thương mại

	
	
	Quản lý cạnh tranh

	
	
	Hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế

	
	
	Thường trực công tác hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của Việt Nam

	
	
	Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài ở Việt Nam

	
	
	Dịch vụ thương mại

	
	
	Thi đua khen thưởng

	9
	 Thông tin và Truyền thông

	
	
	Bưu chính chuyển phát

	
	
	Viễn thông và Internet; 

	
	
	Tần số-vô tuyến điện

	
	
	Công nghệ thông tin,điện tử

	
	
	Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

	
	
	Báo chí

	
	
	Xuất bản

	10
	Văn hóa Thể thao và Du lịch

	
	
	Di sản văn hóa

	
	
	Điện ảnh

	
	
	Nghệ thuật biểu diễn

	
	
	Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

	
	
	Quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật

	
	
	Thư viện

	
	
	Quảng cáo

	
	
	Văn hóa cơ sở

	
	
	Gia đình

	
	
	Thể dục thể thao 

	
	
	Kinh doanh lưu trú

	
	
	Kinh doanh lữ hành

	
	
	Hướng dẫn du lịch

	11
	 Lao động - Thương binh và Xã hội

	
	
	Việc làm

	
	
	Bảo hiểm thất nghiệp

	
	
	Lao động ngoài nước

	
	
	Dạy nghề

	
	
	Lao động, tiền lương, tiền công

	
	
	Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

	
	
	An toàn lao động

	
	
	Người có công

	
	
	Bảo trợ xã hội

	
	
	Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

	
	
	Phòng, chống tệ nạn xã hội

	
	
	Bình đẳng giới

	12
	Nội vụ

	
	
	Tổ chức- Biên chế

	
	
	Chính quyền địa phương

	
	
	Công chức, viên chức

	
	
	Tiền lương

	
	
	Tổ chức phi chính phủ

	
	
	Cải cách hành chính

	
	
	Hợp tác quốc tế

	
	
	Tổng hợp

	
	
	Thanh tra Bộ

	
	
	Thi đua, khen thưởng Trung ương

	
	
	Tôn giáo Chính phủ

	
	
	Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

	
	
	Công tác thanh niên

	13
	Giao thông Vận tải

	
	
	Đường bộ

	
	
	Đường sắt 

	
	
	Đường thủy nội địa

	
	
	Hàng hải 

	
	
	Hàng không

	
	
	Đăng kiểm

	14
	Tài chính 

	
	
	Quản lý ngân sách nhà nước

	
	
	Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

	
	
	Quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước, và các quỹ tài chính khác của nhà nước

	
	
	Quản lý dự trữ nhà nước

	
	
	Quản lý tài sản nhà nước

	
	
	Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn  của nhà nước tại doanh nghiệp

	
	
	Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ của khu vực công, nợ quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế

	
	
	Kế toán, kiểm toán

	
	
	Chứng khoán và thị trường chứng khoán

	
	
	Bảo hiểm

	
	
	Quản lý tài chính các tổ chức tài chính và dịch vụ tài chính

	
	
	Hải quan 

	
	
	Lĩnh vực giá

	
	
	Kho bạc

	15
	Thanh tra Chính phủ

	
	
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo

	
	
	Phòng, chống tham nhũng

	16
	Tư pháp

	
	
	Phổ biến, giáo dục pháp luật

	
	
	Thi hành án dân sự

	
	
	Hành chính tư pháp

	
	
	Bổ trợ tư pháp

	
	
	Công tác cho/nhận con nuôi

	
	
	Trợ giúp pháp lý

	
	
	Đăng ký giao dịch bảo đảm

	
	
	Tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở

	
	
	Lý lịch tư pháp

	
	
	Tương trợ tư pháp

	
	
	Bồi thường nhà nước

	17
	Kế hoạch và Đầu tư

	
	
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp;

	
	
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

	
	
	Đầu tư tại Việt Nam

	
	
	Đầu tư từ VN ra nước ngoài

	
	
	Đấu thầu

	
	
	Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

	
	
	Đầu tư và nông nghiệp, nông thôn

	18
	Ủy ban Dân tộc

	
	
	Công tác dân tộc

	19
	Ngân hàng Nhà nước 

	
	
	Hoạt động tiền tệ

	
	
	Hoạt động ngoại hối

	
	
	Thành lập và hoạt động ngân hàng

	
	
	Hoạt động thanh toán

	
	
	Hoạt động kho quỹ

	
	
	Hoạt động khác

	20
	Công an

	
	
	Quản lý xuất nhập cảnh

	
	
	Đăng ký, quản lý cư trú

	
	
	Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

	
	
	Cấp giấy chứng minh nhân dân

	
	
	Phòng cháy, chữa cháy

	
	
	Đăng ký, quản lý con dấu

	
	
	Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

	
	
	Cán bộ, công chức.

	
	
	Lĩnh vực quản lý vũ khí – vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ.

	21
	 Quốc phòng

	
	
	Quản lý vùng trời

	
	
	Quản lý biên giới

	
	
	Dân quân tự vệ

	
	
	Động viên

	
	
	Tuyển quân

	
	
	Chính sách

	
	
	Tuyển sinh quân sự

	
	
	Chính sách hậu phương quân đội

	22
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam

	
	
	Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

	
	
	Lĩnh vực cấp sổ, thẻ

	
	
	Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

	
	
	Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

	23
	Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

	
	
	Hoạt động tín dụng

	
	
	Các hoạt động khác của ngân hàng CSXH

	24
	Ngân hàng phát triển Việt Nam

	
	
	Quản lý cho vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

	
	
	Quản lý vốn ủy thác (ODA cho vay lại và các nguồn vốn ủy thác khác)

	
	
	Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại

	
	
	Cấp hỗ trợ sau đầu tư

	
	
	Các hoạt động khác của NHPT


6

